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TÓM TẮT 

Dây gắm (hay vương tôn) với t n  hoa học  à Gnetum montanum Markgr. thuộc họ   y gắm (Gnetaceae). Theo 

y học cổ truyền, loài này có tác dụng khu phong, trừ thấp, hoạt huyết, ti u vi m và được sử dụng trong các bài thuốc 

chữa thấp khớp, đau nhức xương, điều trị gout. Ở Việt Nam đã có các chế phẩm cao từ cây gắm điều trị bệnh khớp 

và gout. Với mục tiêu phân lập các hợp chất từ loài dây gắm ở Việt Nam, chúng tôi đã sử dụng phương pháp chiết 

xuất với các dung môi có độ phân cực tăng dần và sử dụng các phương pháp sắc ký hiện đại như sắc ký lớp mỏng 

(TLC), sắc ký cột (CC), sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) điều chế. Kết quả cho thấy từ dịch chiết methanol của 

thân dây gắm, 4 hợp chất có khung stilbene: gnetifolin E (1), gnetifolin K (2), isorhapontin (3), trans-pinosy vin (4) đã 

được chiết xuất và phân lập. Cấu trúc của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại ESI-MS,  

1D-NMR và 2D-NMR kết hợp so sánh với các dữ liệu phổ đã công bố.  

Từ khóa: Gnetum montanum Markgr., phân lập, chiết xuất, NMR 

Stilbenoids extracted from Gnetum montanum Markgr. in Vietnam 

ABSTRACT 

Gnetum montanum Markgr. belongs to the Gnetaceae family. According to traditional medicine, this species has 

the effect of preventing leprosy, eliminating rheumatism, activating blood, and eliminating inflammation, and has been 

used in remedies for rheumatism, bone pain, and gout treatment. In Vietnam, there are various commercial products 

to treat arthritis and gout. With the goal of isolating compounds from this species in Vietnam, we used extraction 

methods with increasing polar solvents and modern chromatography methods such as thin-layer chromatography. 

(TLC), column chromatography (CC), high-performance liquid chromatography (HPLC). As a result, from  

the methanol extract of the G. montanum stem, four stilbenes gnetifolin E (1), gnetifolin K (2), isorhapontin (3), and 

trans-pinosylvin (4) were extracted and isolated. Their structures were determined by ESI-MS, 1D-NMR, and  

2D-NMR combined with comparison with published spectral data. 

Keywords: Gnetum montanum Markgr., stilbenoids, extraction and isolation, structure.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chi dây gím (Gnetum) là một chi duy nhçt 

trong họ Dây gím (Gnetaceae) và bộ Dây gím 

(Gnetales), chứa khoâng 30-35 loài thực vêt hät 

træn. Chúng thþờng là cây nhiệt đới, cây býi và 

dây leo có thể đþợc tìm thçy với số lþợng lớn ở 

châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Ở Việt 

Nam, chi Gnetum có khoâng 6 loài (Nguyễn 

Tiến Bân, 2003). Các công trình nghiên cứu 

trþớc đåy cho thçy thành phæn cûa các loài 

trong chi Gnetum đã đþợc nghiên cứu, cho thçy 

rìng chúng rçt giàu stilbenoid, oligo stilbenoid, 

alkaloid và flavonoid. Nhiều dén xuçt stilbene, 

đäi diện là resveratrol, rhapontigenin, 

isorhapontigenin đã đþợc phân lêp tÿ chi 

Gnetum. Các dén xuçt stilbenoid phổ biến đã có 

mðt ở nhiều loài trong chi Gnetum. Cho đến 

nay, có rçt nhiều hợp chçt có khung stilbene 

khác nhau đã đþợc phân lêp, đó là khung 

gnetifolin A, gnetifolin C, gnetifolin D, 

gnetifolin E, gnetifolin F, gnetifolin P, revastrol, 
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isorhapotigenin, lehmbachol A, lehmbachol D 

(Li-Qin & cs., 2008, Lin & cs., 1992, Chun-Suo 

& cs., 2005). Các hợp chçt flavonoid đa số là dén 

xuçt stilbene cûa flavonoid, ví dý nhþ 

gnetoflavanols A, gnetoflavanols B, 

gnetoflavanols C, gnetoflavanols D, 

gnetoflavanols E, gnetoflavanols F đþợc phân 

lêp tÿ thân cûa cây G. africanum và rễ cûa cây 

G. gnemon (Ibrahim & cs., 2003). Suwannee & 

cs. (2009) đã tách đþợc 5,7,20-trihydroxy-50-

methoxyflavone, 5,7,40-trihydroxy-30-

methoxyflavanone và parvifolol B tÿ cành cûa 

cðn dichloromethane cûa loài  

G. macrostachyum. Các hợp chçt trong chi 

Gnetum thể hiện hoät tính sinh học rçt đa däng 

nhþ hoät tính chống viêm (Kaisheng & cs., 

2001); kháng khuèn, kháng nçm (Sakagami & 

cs., 2007); chống oxy hóa (Ibrahim & cs., 2003); 

chống ung thþ (Ka-Wing & cs., 2008). Ở nþớc 

ta, thành phæn hóa học cûa một số loài cây 

thuộc chi Gnetum cüng đã đþợc nghiên cứu. 

Nëm 2014, các tác giâ Nguyễn Bá Anh và Triệu 

Duy Điệt đã phån lêp tÿ cây G. latifolium 

Blume thu đþợc 2 stilbenoid là isorhapontin và 

gnetifolin E. Lê Hữu Thọ & cs. (2019) đã phån 

lêp đþợc các alkaloid bao gồm nicotinic acid, 

uracil, thymine, 2′-deoxyuridine, uridine và 

thymidine. Đến nëm 2022, tÿ méu thuộc thân 

cûa loài Gnetum latifolium, tác giâ Lê Thị Hồng 

Nhung & cs. (2022) đã phån lêp đþợc  

( ± )-bisisorhapotingenin A và gnetifolin K. 

Gnetum montanum là loäi thực vêt thân leo, 

chuyển gỗ, phân bố trong rÿng tự nhiên ở độ cao 

200-1.200m thuộc vùng núi phía Bíc Việt Nam. 

Nó đþợc sử dýng nhþ một loäi thuốc thâo dþợc để 

điều trị viêm khớp däng thçp, cëng cơ và sốt rét 

(Đỗ Tçt lợi, 2004). Các nghiên cứu về hóa thực 

vêt trþớc đåy cho thçy lþợng flavonoid và 

stilbenoid có trong cây khá dồi dào (Li-Qin & cs., 

2008). Ở Việt Nam, hiện đã có một số công trình 

nghiên cứu về thành phæn hóa học và hoät tính 

sinh học cûa loài này. Tÿ thân dây gím thu hái ở 

Tuyên Quang, các hợp chçt transresveratrol (1), 

resveratroloside (2) và isorhapontigenin-13-

glucoside đã đþợc phân lêp và xác định cçu trúc 

(Vü Thị Lan Hþơng, 2019). Trong nghiên cứu 

này, chúng tôi đã phån lêp và xác định cçu trúc 

cûa 4 hợp chçt bao gồm genetifolin E (1), 

genetifolin K (2), isorhapontin (3),  

trans-pinosylvin (4) tÿ G. montanum đþợc thu hái 

täi tỉnh Quâng Trị, Việt Nam. Cçu trúc hóa học 

cûa chúng đþợc xác định bìng phþơng pháp phổ 

hiện đäi và so sánh với các tài liệu đã công bố. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng  

Thân dây gím đþợc thu thêp täi Vĩnh 

Trung, Vĩnh Linh, tỉnh Quâng Trị, Việt Nam 

vào tháng 12 nëm 2020 và đþợc Tiến sĩ Nguyễn 

Thế Cþờng, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh 

vêt xác định.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp sắc ký 

- Sắc ký lớp mỏng (TLC): Thực hiện trên 

bân mông tráng sïn DC-Alufolien 60 F254 

(Merck 1,05715), RP18 F254S (Merck); phát hiện 

chçt bìng đñn tử ngoäi ở hai bþớc sóng 254nm 

và 365nm hoðc dùng thuốc thử là dung dịch 

H2SO4 10% đþợc phun đều lên bân mông, sçy 

khô rồi hơ nóng tÿ tÿ đến khi hiện màu. 

- Sắc ký cột (CC): Đþợc tiến hành với chçt 

hçp phý là silica gel pha thþờng và pha đâo. 

Silica gel pha thþờng có cỡ hät là 0,040-0,063mm 

(240-430 mesh). Silica gel pha đâo YMC  

(30-50m và Diaion HP-20 (250-850μm Supeclo). 

2.2.2. Phương pháp xác định cấu trúc 

- Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR): Đo 

trên máy Bruker 600 MHz cûa Viện Hóa học, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. Dung môi đo méu: CD3OD, MeOD, số 

scan: 16.  

- Phổ khối phân giải cao HR-MS: Đþợc ghi 

läi trên hệ thống síc ký lông ghép khối phổ 

LC/MS Q-TOF Agilent 6530, sử dýng phþơng 

pháp phun mù điện tử. Đæu dò khối phổ đþợc 

đðt ở chế độ phát hiện ion âm (negative mode) 

hoðc ion dþơng (positive mode), ESI capillary 

voltage -3.500V hoðc 4.000V, phát hiện khối 

phổ phân giâi cao Extended Dynamic range 2 

GHz, khoâng khối phổ phát hiện m/z:  

100-1.700, tốc độ ghi nhên 1 phổ/giây. 
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2.3. Tách chiết và phân lập 

Bột thân khô cûa G. montanum (12kg) đþợc 

chiết bìng MeOH (3 × 15L) sử dýng máy siêu 

åm để thu đþợc 600g dịch chiết. Dịch chiết 

MeOH đþợc hoà trong nþớc và đþợc chiết læn 

lþợt bìng dichloromethane, ethyl acetate 

(EtOAc) để thu đþợc các phån đoän dịch chiết 

CH2Cl2 (GMD), EtOAc (GME) và nþớc (GMW). 

GMW đþợc síc ký trên cột Diaion HP-20, rửa 

giâi bìng nþớc để loäi bô đþờng, muối sau đó 

tëng nồng độ methanol trong nþớc (25, 50, 75 và 

100%) thu đþợc 4 phån đoän læn lþợt  

GMW1-GMW4. 

Ba phån đoän GMW1 đến GMW3 đþợc gộp 

läi rồi phân tách trên cột silica gel, rửa giâi 

bìng hệ dung môi CH2Cl2/MeOH gradient với tỷ 

lệ CH2Cl2:MeOH 40/1 (v/v) đến 1/1 (v/v) thu 

đþợc 4 phån đoän tþơng ứng tÿ GM3A đến 

GM3D. Phån đoän GM3C và GM3D đþợc gộp läi 

và tiếp týc đþợc phân tách trên cột síc ký silica 

gel và sau đó rửa giâi bìng CH2Cl2/MeOH với hệ 

dung môi CH2Cl2/MeOH gradient với tỷ lệ 

CH2Cl2:MeOH 40/1 (v/v) đến 1/1 (v/v) thu đþợc 

ba phån đoän GM6A đến GM6C. GM6A đþợc 

phân tách trên síc ký cột pha đâo, rửa giâi bìng 

axeton/nþớc (1/4) thu đþợc 3 phån đoän GM9A, 

GM9B, GM9C. Phån đoän GM9C đþợc síc ký 

trên Sephadex LH20 đþợc rửa giâi bìng dung 

môi MeOH/nþớc (1:1) để thu đþợc 2 phân đoän 

GM10C và GM10D. Tÿ phån đoän GM10D, 

bìng việc sự dýng HPLC với hệ dung môi 

MeOH (40%) với thời gian lþu 32 phút thu đþợc 

hợp chçt 3 (173mg). Phån đoän GM9B đþợc síc 

ký trên Sephadex LH20 đþợc rửa giâi bìng 

dung môi MeOH/H2O (1:1) (v/v) thu đþợc 2 phân 

đoän GM11A và GM11B. Phån đoän GM11B 

đþợc chêy HPLC với hệ dung môi MeOH (40%) 

với thời gian lþu 28 phút thu đþợc hợp chçt 1 

(58,2mg). Phån đoän GM6C đþợc phân tách trên 

síc ký cột pha đâo, rửa giâi bìng dung môi 

axeton/nþớc (1:4) thu đþợc 2 phån đoän phý 

GM14B và GM14C. Phån đoän GM14C đþợc síc 

ký trên Sephadex LH20 đþợc rửa giâi bìng 

dung môi MeOH/H2O (1:1) để thu đþợc 2 phân 

đoän GM16C và GM16D. Hợp chçt 2 (57,9mg) 

thu đþợc tÿ quá trình chäy HPLC phån đoän 

GM16D với hệ dung môi acetonitril 13%, thời 

gian lþu 43 phút. 

Phån đoän GMD đþợc đþa lên cột síc ký 

silica gel và rửa giâi bìng hệ dung môi gradient 

CH2Cl2/MeOH 100/1 đến 15/1 (v/v) để thu đþợc 

các phån đoän tþơng ứng tÿ GM2A đến GM2D. 

Phån đoän GM2B và GM2C đþợc gộp läi và 

chäy síc ký cột silicagel và rửa giâi bìng dung 

môi gradient CH2Cl2/MeOH 100/1 đến 1/1(v/v) 

thu đþợc 5 phån đoän GM4A đến GM4E. Phân 

đoän GM4A đþợc síc ký cột và rửa giâi bìng  

n-hexan/axeton (2/1) thu đþợc bốn phån đoän 

phý GM21A đến GM21G. Phån đoän GM21A 

đþợc phân tách trên cột silica gel pha đâo, rửa 

giâi bìng dung môi MeOH/nþớc (1:1) để thu 

đþợc 3 phån đoän GM22B -GM22D. Phån đoän 

GM22C đþợc síc ký trên cột HPLC, rửa giâi 

bìng dung môi acetonitril 48% thu đþợc hợp 

chçt 4 với thời gian lþu 46 phút (17,6mg). 

Gnetifolin E (1): Chçt rín màu vàng,  

HR-MS: m/z 419,1346 [M-H]-, 455,1118 [M+Cl]-, 

khối lþợng đþợc tính toán cho [C21H23O9]
-: 

419,1348, [C21H24O9 Cl]-: 455,1114. 

1H-NMR (600MHz, CD3OD) và 13C-NMR 

(150 MHz, CD3OD) (Bâng 1). 

Gnetifolin K (2): Chçt rín màu nâu, HR-

MS: m/z 583,6800 [M+H]+, 605,1844 [M+Na]+
, 

600,2294 [M+NH4]
+, khối lþợng đþợc tính toán 

cho [C27H35O14]
+: 583,2021, [C27H34O14Na]+: 

605,1841, [C27H34O14Na]+: 600,2287. 

1H-NMR (600MHz, CD3OD) và 13C-NMR 

(150 MHz, CD3OD) (Bâng 1). 

Isorhapontin (Isorhapontigenin 3-(β-D-

Glucopyranoside)) (3): chçt rín màu vàng nhät, 

HR-MS: m/z [M+Cl]- 455,1112, [M-H]-
 419,5100, 

khối lþợng đþợc tính toán cho [C21H24O9Cl]-: 

455,1114, [C21H23O9]
-: 419,1348. 

1H-NMR (600MHz, CD3OD): δH 7,13 (1H, 

d, J = 1,8Hz, H-2′); 7,03 (1H, d, J = 16,2Hz,  

H-α); 6,99 (1H, dd, J = 8,3Hz, 1,8 H-6′);  

6,89 (1H, d, J = 16,1Hz, H-β); 6,82 (1H, dd,  

J = 2,4 1,8Hz, H-6); 6,79 (1H, d, J = 8,3Hz, H-

5′); 6,65 (1H, t, J = 1,8Hz, H-2); 6,48 (dd,  

J = 2,4 1,8Hz, H-4); 3,92 (s, 3′-OMe); 5-O-β-D-

Glucose: 4,92 (d, J = 7,2Hz, H-1″); 3,95 (1H, d, 

J = 12,0 2,4Hz, 3,74 (dd, J = 12,0 2,4Hz, H-6′′); 

3,50 (1H, m, H-4′′); 3,49 (1H, m, H-5′′); 3,48 

(1H, m, H-2′′); 3,41 (1H, m, H-3′′). 
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Hình 1. Các chất được phân lập từ loài dây gắm Gnetum montanum Markgr.

13C-NMR (150 MHz, CD3OD): δC 160,4  

(C-5); 159,6 (C-3); 149,1 (C-3′); 147,7 (C-4′); 

141,3 (C-1); 130,9 (C-1′); 130,2 (C-β); 126,9  

(C-α); 121,4 (C-6′); 116,3 (C-5′); 110,6 (C-2′); 

108,4 (C-2); 107,1 (C-6); 104,2 (C-4); 56,5  

(3′-OCH3); 5- O- β-D-Glucose: 102,4 (C-1″);  

8,2 (C-5″); 78,0 (C-3″); 75,0 (C-2″); 71,5 (C-4″); 

62,6 (C-6″).  

Trans-pinosylvin (4): chçt rín màu vàng 

nhät, HR-MS: m/z [M+H]+ 213,0910, khối lþợng 

đþợc tính cho [C14H13O2]
+

: 213,0910.  

1H-NMR (600MHz, MeOD): δH 7,50 (2H, d, 

J = 8,4Hz, H-2′, H-6′); 7,33 (2H, t, J = 7,8Hz,  

H-3′, H-5′); 7,23 (1H, t, J = 7,2Hz, H-4′); 7,0 

(1H, d, J = 16,2Hz, H-β); 6,98 (1H, d,  

J = 16,2Hz, H-α); 6,54 (2H, d, J = 2,4Hz, H-2, 

H-6); 6,26 (1H, t, J = 1,8 Hz, H-4). 

13C-NMR (150 MHz, MeOD): δC 159,6 (C-3, 

C-5); 140,8 (C-1′); 138,7 (C-1); 129,8 (C-β); 

129,6 (C-2′, C-6′); 129,5 (C-4′); 128,5 (C-α); 

127,4 (C-3′, C-5′); 106,2 (C-2, C-6); 103,2 (C-4) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Gnetifolin E (1)  

Hợp chçt 1 thu đþợc tÿ dịch nþớc có däng 

tinh thể màu vàng. Phổ 1H-NMR cûa hợp chçt 1 

xuçt hiện tín hiệu cûa 2 proton thơm täi δH 6,51 

(d, J = 1,8Hz) và δH 6,22 (t, J = 1,8Hz) đðc trþng 

cho vòng benzen 3 nhóm thế và đối xứng ở vị trí 

3,5; ba proton thơm täi δH 7,17 (d, J = 1,8Hz),  

δH 7,14 (d, J =7,8Hz), δH 7,06 (dd, J =1,8Hz,  

J = 7,8Hz) đðc trþng cho vòng benzen thế 1,3 và 

4; tín hiệu cûa hai proton olefin đðc trþng cho 

liên kết đôi có cçu hình E täi δH 6,90 (d,  

J = 16,2Hz) và δH 7,00 (d, J = 16,2Hz); một proton 

anome täi δH 4,93 (d, J = 7,2Hz) đðc trþng cho 

một phân tử đþờng và proton methoxy 3,91 (s).  

Dữ liệu phổ 13C-NMR cho biết tín hiệu cûa 

21 nguyên tử carbon gợi ý sự có mðt cûa hai 

vòng thơm, một liên kết đôi và một phân tử 

đþờng. Nhþ vêy phổ proton 1H-NMR và  
13C-NMR gợi ý đåy là hợp chçt có khung 

stilbene có liên kết với 1 phân tử đþờng. 

Ngoài ra, tþơng tác trên phổ 2 chiều HMBC 

cho phép khîng định vị trí cûa các nhóm trong 

phân tử, cý thể, tþơng tác giữa H-5′ (δH 7,14) và 

C-4′ (δC 147,6), tþơng tác H-6′ (δH 7,06) và C-4′ 

(δC 147,6)/C-5′ (δC 117,9)/C- β (δC 129,1), tþơng 

tác H-2′ (δH 7,17) và C-β (δC 129,1), cho phép xác 

định vị trí C-5′, C-6′ (δC 120,9) và C-2′  

(δC 111,2). Tþơng tác HMBC giữa H-β (δH 7,00) 

và C-6′/C-2′, giữa H-α (δH 6,90) và C-2  

(δC 106,0)/C-6 cho phòp xác định vị trí và độ 

chuyển dịch hoá học cûa C-β, C-α. Vị trí cûa các 

nhóm thế còn läi cüng đþợc khîng định dựa trên 

các tþơng tác HMBC nhþ tþơng tác giữa MeO 

(δH 3,91) với C3′ (δC 150,9) khîng định vị trí cûa 

nhóm MeO ở vị trí C-3′. Tþơng tác giữa H-1″  

(δH 4,93) và C-4′ (δC 147,6) khîng định phân tử 

đþờng đþợc gín vào vị trí C-4′. Dữ liệu phổ cûa 

hợp chçt 1 và hợp chçt gnetifolin E trong tài 

liệu tham khâo cho thçy hoàn toàn tþơng tự (Lê 
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Thị Hồng Nhung & cs., 2022). Thêm vào đó phổ 

HR-MS xuçt hiện pic ion phân tử HR-MS: m/z 

419,1348 [M-H]-, 455,1114 [M+Cl]- tþơng ứng 

với CTPT C21H24O9. Nhþ vêy, cçu trúc cûa hợp 

chçt 1 đþợc khîng định là gnetifolin E. 

3.2. Gnetifolin K (2)  

Hợp chçt 2 có däng chçt rín däng bột màu 

nâu. Phổ 1H-NMR cûa hợp chçt 2 xuçt hiện tín 

hiệu cûa 3 proton thơm có tþơng tác meta täi 

δH 6,50 (1H, dd, J = 2,4 1,8Hz), và 6,67 (1H, br 

s) và 6,84 (br s), ba proton thơm thuộc hệ ABX 

täi δH 7,18 (1H, br s), 7,14 (1H, d, J = 8,4Hz) và 

7,07 (1H, d, J = 8,4 Hz), hai proton olefin cûa 

liên kết đôi có cçu hình E täi δH 6,96 (1H, d,  

J = 16,2Hz) và 7,05 (1H, d, J = 16,2Hz), hai 

proton anome täi δH 4,93 (1H, d, J = 7,2Hz) cûa 

2 đơn vị đþờng và một nhóm methoxy täi δH 

3,90 (3H, s). Phổ 13C-NMR và HSQC cûa 3 cho 

biết tín hiệu cûa 27 nguyên tử carbon bao gồm 

6 carbon không liên kết trực tiếp với hydro, 18 

methine, 2 methylene và 1 carbon methoxy. 

Phân tích số liệu phổ NMR cho thçy hợp chçt 

này tþơng tự với 1, nhþng có thêm 1 đơn vị 

đþờng. Vị trí cûa phân tử đþờng này và các vị 

trí cûa các nhóm trong phân tử đþợc khîng 

định dựa trên tþơng tác trên phổ HMBC. Cý 

thể tþơng tác cûa H-1″′ (δH 4,93, J = 7,2Hz) với 

C-5 (δC 160,4) cho phép khîng định phân tử 

đþờng này gín với C-5. Vị trí cûa các nhóm thế 

còn läi cüng đþợc khîng định dựa trên các 

tþơng tác HMBC hoàn toàn tþơng tự nhþ hợp 

chçt 1. Ví dý tþơng tác MeO (δH 4,93) và C-3′ 

(δC 150,9) khîng định vị trí cûa nhóm MeO. 

Tþơng tác giữa H-1″ (δH 4,93) và C-4′ (δC 147,6) 

khîng định phân tử đþờng đþợc gín vào vị trí 

C-4′ (147,7). Dữ liệu phổ cûa hợp chçt 2 và hợp 

chçt gnetifolin K trong tài liệu tham khâo cho 

thçy hoàn toàn tþơng tự (Wang & cs., 2008). 

Thêm vào đó phổ HR-MS xuçt hiện pic ion giâ 

phân tử täi m/z 583,2021[M+H]+, 605,1841 

[M+Na]+
 tþơng ứng với hợp chçt có cçu trúc 

phân tử C27H34O14. Nhþ vêy tÿ dữ liệu phổ trên 

kết hợp với sự so sánh dữ liệu phổ cûa hợp chçt 

gnetifolin K cho phòp xác định hợp chçt 2 là 

gnetifolin K. 

3.3. Isorhapontin (3) 

Hợp chçt 3 thu đþợc dþới däng chçt rín 

màu vàng nhät. Số liệu phổ 1H-NMR và phổ 
13C-NMR cûa hợp chçt 3 và cûa hợp chçt 2 

tþơng tự nhau, trong đó hợp chçt 3 ít hơn hợp 

chçt 2 một phân tử đþờng. Cý thể: phân tử hợp 

chçt 3 cüng xuçt hiện tín hiệu cûa 3 proton 

thơm có tþơng tác meta täi δH 6,48 (1H, dd,  

J = 2,4 1,8Hz), 6,50 (1H, t J =1,8) và 6,82 (1H, 

dd 2,4 1,8), ba proton thơm thuộc hệ ABX täi δH 

7,13 (1H, d, 1,8Hz), 6,79 (1H, d, J = 8,4Hz) và 

6,99 (1H, dd, J = 8,4 1,8Hz), hai proton olefin 

cûa liên kết đôi có cçu hình E täi δH 7,03 (1H, d, 

J = 16,2Hz) và 6,89 (1H, d, J = 16,2Hz), 1 proton 

anome täi δH 4,92 (1H, d, J = 7,2Hz) cûa 1 đơn vị 

đþờng và một nhóm methoxy täi δH 3,90 (3H, s). 

Phổ 13C-NMR và cûa 3 cho biết tín hiệu cûa 21 

nguyên tử carbon gợi ý sự có mðt cûa hai vòng 

thơm, một liên kết đôi và một phân tử đþờng. 

Tþơng tự nhþ hợp chçt 2, Phổ HSQC và HMBC 

đã khîng định vị trí cûa phân tử đþờng và vị trí 

các nhóm chức trong phân tử. Thêm vào đó phổ 

HR-MS xuçt hiện pic ion giâ phân tử täi m/z 

583,2021[M+H]+, 605,1841 [M+Na]+
 tþơng ứng 

với hợp chçt có cçu trúc phân tử C27H34O14. Nhþ 

vêy, tÿ dữ liệu phổ trên kết hợp với sự so sánh 

dữ liệu phổ cûa hợp chçt isorhapontin trong tài 

liệu tham khâo (Wang & cs., 2008) cho phép xác 

định hợp chçt 3 là isorhapontin. 

3.4. Trans-pinosylvin (4) 

Hợp chçt 4 thu đþợc dþới däng chçt rín 

màu vàng nhät. Số liệu phổ 1H-NMR và phổ 
13C-NMR cûa hợp chçt 4 cho thçy hợp chçt 4 có 

cçu trúc tþơng tự nhþ hợp chçt 3, nhþng ít hơn 

1 phân tử đþờng. Trên phổ 1H-NMR phân tử 

hợp chçt 4 cüng xuçt hiện tín hiệu cûa 3 proton 

thơm có tþơng tác meta đối xứng täi 6,54 (2H, d, 

J = 2,4Hz), 6,26 (1H, t, J = 1,8Hz), 5 proton 

thơm trong đó có 2 cðp proton ở vị trí đối xứng 

täi δH 7,50 (2H, d, J = 8,4Hz); 7,33 (2H, t,  

J = 7,8Hz); 7,23 (1H, t, J = 7,2Hz), hai proton 

olefin cûa liên kết đôi có cçu hình E täi 7,00 

(1H, d, J = 16,2Hz, H-β); 6,98 (1H, d,  

J = 16,2Hz, H-α). Phổ 13C-NMR và cûa 4 cho 

biết tín hiệu cûa 14 nguyên tử carbon gợi ý sự có 

mðt cûa hai vòng thơm, một liên kết đôi. Dữ liệu 
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phổ 1H-NMR và phổ 13C-NMR cûa hợp chçt 4 và 

hợp chçt trans-pinosylvin cho thçy hoàn toàn 

tþơng đồng (Jan & cs., 2010). Ngoài ra phổ HR-

MS xuçt hiện pic ion giâ phân tử täi HR-MS: 

m/z [M+H]+ 213,0910, tþơng ứng với hợp chçt có 

cçu trúc phân tử C14H13O2. Nhþ vêy, tÿ dữ liệu 

phổ trên kết hợp với sự so sánh dữ liệu phổ cûa 

hợp chçt trans-pinosylvin trong tài liệu tham 

khâo cho phòp xác định hợp chçt 4 là  

trans-pinosylvin. 

Bảng 1. Dữ liệu NMR của hợp chất 1, 2 và hợp chất tham khảo 

No Chất 1 No Chất 2 

C #δC δC
a,b

 δH
a,c 

(J, Hz) 
 ΩδC δC

a,b
 δH

a,c 
(J, Hz) 

    1 147,7 141,0 - 

Aglycone    2 108,7 107,3 6,84 (brs) 

1 140,9 140,9 - 3 159,9 159,5 - 

2, 6 106,0 106,0 6,51(d, 1,8) 4 104,6 104,5 6,50 (dd, 2,4 1,8) 

3, 5 159,5 159,6 - 5 160,4 160,4 - 

4 103,0 103,0 6,22 (t, 1,8) 6 107,2 108,6 6,67 (brs) 

α 128,9 128,9 6,90 (d, 16,2)  128,6 128,5 6,96 (d, 16,2) 

β 129,1 129,1 7,00 (d, 16,2)  129,6 129,7 7,05 (d, 16,2) 

1′ 134,0 134,0 - 1′ 133,9 133,9 - 

2′ 111,2 111,2 7,17 (d, 1,8) 2′ 121,1 111,4 7,18 (brs) 

3′ 150,6 150,9 - 3′ 150,9 150,9 - 

4′ 147,6 147,6 - 4′ 147,7 147,7 - 

5′ 117,9 117,9 7,14 (d, 7,8) 5′ 117,9 117,9 7,14 (d, 8,4) 

6′ 120,9 120,9 7,06 (dd, 1,8, 7,8) 6′ 111,4 121,1 7,07 (d, 8,4) 

3′-OMe 56,4 56,7 3,91 (s) O-CH3 56,8 56,8 3,92(s) 

4′-O-β-D-Glucose 

1″ 102,6 102,6 4,93 (d, 7,2)  102,4 102,6 4,93 (d, 7,2) 

2″ 74,9 74,9 3,53 (m)  74,9 74,9 3,50 (m) 

3″ 78,1 78,1 3,44 (m)  77,8 77,8 3,50 (m) 

4″ 71,3 71,3 3,43 (m)  71,4 71,3 3,35 (m) 

5″ 77,8 77,8 3,50 (m)  78,0 78,0 3,42 (m) 

6″ 62,5 62,5 3,95 (d, 12 2,4) 

3,73 (m) 

 62,6 62,5 3,90 (d, 12,0 2,4) 

3,71 (m) 

5- O- β-D-Glucose 

1″′     102,3 102,3 4,93 (d, 7,2) 

2″′     74,8 74,9 3,53 (m) 

3″′     77,9 78,1 3,53 (m) 

4″′     71,3 71,4 3,38 (m) 

5″′     78,1 78,2 3,43 (m) 

6″′     62,5 62,5 3,95 (d, 12,0 2,4) 

3,73 (m) 

Ghi chú: ađo trong CD3OD, b150MHz, c600MHz, #δC của Gnetifolin E (Lê Thị Hồng Nhung & cs., 2022) đo trong 

CD3OD; ađo trong CD3OD, b150MHz, c600MHz, ΩδC của Gnetifolin K (Li-Qin W. & cs., 2008) đo trong CD3OD. 
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Hình 2. Các tương tác chính trên phổ HMBC của hợp chất 1 và 2

Các hợp chçt đþợc phân lêp tÿ loài dây gím 

G. montanum cûa Viẹt Nam trùng khớp với các 

kết quâ nghiên cứu cûa loài này täi nþớc ngoài 

(Wang & cs., 2008). Điều đó khîng định lớp chçt 

stilnene là lớp chçt chính có mðt trong loài. 

4. KẾT LUẬN 

Nhþ vêy, tÿ thân loài dây gím, bìng các 

phþơng pháp chiết xuçt, phân lêp hiện đäi, 4 

hợp chçt genetifolin E (1), genetifolin K (2), 

isorhapontin (3) và trans-pinosylvin (4) đã đþợc 

tinh chế và xác định cçu trúc. Kết quả này täo cơ 

sở cho các nghiên cứu ứng dýng tiếp theo nhìm 

sử dýng các cao chiết và hợp chçt tÿ loài này 

trong dþợc liệu. 
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